
THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  KTTCDN1 - CT2 - KTTCDN1(LT)  -KT VĨ MÔ

Ca 1:   7h00' ngày 22 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D201

Bằng số Bằng chữ

1 01 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11/11/2002 KT16A KTTCDN1

2 02 Nguyễn Thị Thúy Diệu 31/08/2002 KT16A KTTCDN1

3 03 Nguyễn Thị Hường 18/02/2002 KT16A KTTCDN1

4 04 Nguyễn Thị Phương 10/05/2002 KT16A KTTCDN1

5 05 Trần Thị Yến 27/07/2002 KT16A KTTCDN1

6 06 Nguyễn Kiều Linh 16/12/2001 KT16B KTTCDN1

7 07 Nguyễn Thị Điểm 19/12/2002 KT16D KTTCDN1

8 08 Ngô Thị Khánh Linh 08/04/2002 KT16D KTTCDN1

9 09 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10/01/2002 KT16A KTTCDN1

10 10 Đặng Thu Phương 27-12-2001 KT16E KTTCDN1

11 11 Nguyễn Thị Mi 15/10/1999 KT16D CT2

12 12 Nguyễn Thị Hồng Ngát 05/04/2002 KT16D CT2

13 13 Ngô Hồng Sơn 16/04/2002 TH16 CT2

14 14 Phạm Minh Hiếu 19-10-2000 QTKD17 CT2

15 15 Nguyễn Huy Dân LTK17 KTTCDN1

16 16 Dương Thu Trang LTK17 KTTCDN1

17 17 Nguyễn Thị Phương Thảo 30-11-2003 QTKD17 KT VĨ MÔ

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  KTVM - TACN(KT) - TCDN  - NLTK - MarketingCB - QTSX&TN

Ca 1:   7h00' ngày 22 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D202

Bằng số Bằng chữ

1 18 Lương Tuệ An 17/10/2001 KT16B KTVM

2 19 Nguyễn Thị Dương 04/01/2002 KT16D KTVM

3 20 Nguyễn Thị Hương 25/04/2002 KT16D KTVM

4 21 Trương Thị Vi 04/03/2002 KT16D KTVM

5 22 Nguyễn Thị Loan 03-09-2002 KTE16 TACN(KT)

6 23 Nguyễn Quỳnh Anh 25/11/2002 KT16A TCDN

7 24 Nguyễn Thị Dương 04/01/2002 KT16D TCDN

8 25 Nguyễn Thị Thu Hà 17/07/2001 KT16D TCDN

9 26 Nguyễn Thị Hương 25/04/2002 KT16D TCDN

10 27 Ngô Thị Khánh Linh 08/04/2002 KT16D TCDN

11 28 Trương Thị Vi 04/03/2002 KT16D TCDN

12 29 Nguyễn Thị Ninh 17-07-2001 KTB15 TCDN

13 30 Nguyễn Thị Hải 20/05/2002 KT16A TCDN

14 31 Nguyễn Thị Hoài 15/03/2001 KT16A NLTK

15 32 Nguyễn Thị Thu Hà 17/07/2001 KT16D NLTK

16 33 Nguyễn Thị Nhàn 03/06/2002 QTKD16 Mar.CB

17 34 Nguyễn Khắc Tuyến 10/11/2001 QTKD16 QTSX&TN

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN

TT SBD Họ và tên N.Sinh



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  BTHT

Ca 2:   9h00' ngày 22 tháng 4 năm 2023 Hội trường: B503

Bằng số Bằng chữ

1 35 Nguyễn Huy Hiệu 26-10-1998 THE16 BTHT

2 36 Trần Minh Quý 26-06-1993 THE16 BTHT

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN

TT SBD Họ và tên N.Sinh



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  KTTCDN3 - TTCK - NLKT(KT) - TACN(LT)

Ca 2:   9h00' ngày 22 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D201

Bằng số Bằng chữ

1 37 Nguyễn Thị Thúy Diệu 31/08/2002 KT16A KTTCDN3

2 38 Nguyễn Mai Phương 26/11/2002 KT16A KTTCDN3

3 39 Nguyễn Thị Phương 10/05/2002 KT16A KTTCDN3

4 40 Trần Thị Thanh Trà 16/08/2002 KT16A KTTCDN3

5 41 Nguyễn Thị Hải Yến 26/12/2002 KT16B KTTCDN3

6 42 Nguyễn Thị Điểm 19/12/2002 KT16D KTTCDN3

7 43 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/10/2002 KT16D KTTCDN3

8 44 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10/01/2002 KT16A KTTCDN3

9 45 Nguyễn Thị Hồng Ngát 05/04/2002 KT16D TTCK

10 46 Nguyễn Thanh Thùy 10/08/2002 KT16D TTCK

11 47 Trương Thị Vi 04/03/2002 KT16D TTCK

12 48 Nguyễn Xuân Trường 25-09-1995 KTE16 TTCK

13 49 Nguyễn Thị Hường 18/02/2002 KT16A NLKT

14 50 Trần Thị Hồng 01/11/2002 KT16B NLKT

15 51 Nguyễn Tú Quyên 08/01/2002 KT16B NLKT

16 52 Nguyễn Thị Hồng Ngát 05/04/2002 KT16D NLKT

17 53 Nguyễn Thanh Thùy 10/08/2002 KT16D NLKT

18 54 Nguyễn Thị Huyền Trang 25/11/2002 KT16D NLKT

19 55 Nguyễn Thị Ninh 17-07-2001 KTB15 NLKT

20 56 Đinh Thị Thủy LTK17 TACN

21 57 Nguyễn Hữu Ca LTK17 TACN

22 58 Nguyễn Thị Yến LTK17 TACN

23 59 Nguyễn Huy Dân LTK17 TACN

24 60 Dương Thu Trang LTK17 TACN

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN

TT SBD Họ và tên N.Sinh



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  TIN HỌC

Ca 2:   9h00' ngày 22 tháng 4 năm 2023 Hội trường: B303

Bằng số Bằng chữ

1 61 Ngô Thị Khánh Linh 08/04/2002 KT16D Tin

2 62 Nguyễn Thị Huyền Trang 25/11/2002 KT16D Tin

3 63 Nguyễn Công Nhật Ánh 29/06/2002 TH16 Tin

4 64 Nguyễn Tuấn Đạt 31/07/2002 QTKD16 Tin

5 65 Nguyễn Tiến Minh 28/12/2002 QTKD16 Tin

6 66 Nguyễn Thị Nhàn 03/06/2002 QTKD16 Tin

7 67 Nguyễn Khắc Tuyến 10/11/2001 QTKD16 Tin

8 68 Vũ Thị Ánh 05-11-2003 QTKD17 Tin

9 69 Dương Tiến Đạt 19-07-2000 QTKD17 Tin

10 70 Nguyễn Thị Thanh Phương 27-09-2003 QTKD17 Tin

11 71 Nguyễn Văn Thức 19-04-2002 QTKD17 Tin

12 72 Nguyễn Thị Phương Thảo 07/06/2002 QTKD17 Tin

13 73 Đỗ Thị Mỹ Huyền 19-02-2003 QTKD17 Tin

14 74 Phạm Minh Hiếu 19-10-2000 QTKD17 Tin

15 75 Nguyễn Thị Lệ Giang 18-02-2002 QTNL17 Tin

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Môn thi Số tờ



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  CT1 - LTTCTT - KTQTCP

Ca 3:   13h30' ngày 22 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D201

Bằng số Bằng chữ

1 76 Ngô Thị Thu Hiền 28-04-2002 KTE16 CT1

2 77 Nguyễn Anh Tuấn 04/03/2002

QTKD1

6 CT1

3 78 Nguyễn Thị Vân Anh 18-07-2003

QTKD1

7 CT1

4 79 Đặng Thị Thu Am 18-11-2003

QTKD1

7 CT1

5 80 Vũ Thị Ánh 05-11-2003

QTKD1

7 CT1

6 81 Dương Tiến Đạt 19-07-2000

QTKD1

7 CT1

7 82 Phạm Minh Hiếu 19-10-2000

QTKD1

7 CT1

8 83 Nguyễn Thị Lệ Giang 18-02-2002

QTNL1

7 CT1

9 84 Nguyễn Thị Hường 18/02/2002 KT16A LTTCTT

10 85 Nguyễn Thị Loan 30-06-2002 KT16A LTTCTT

11 86 Trương Thị Vi 04/03/2002 KT16D LTTCTT

12 87 Nguyễn Thị Hải 20/05/2002 KT16A LTTCTT

13 88 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11/11/2002 KT16A KTQTCP

14 89 Trần Thị Yến 27/07/2002 KT16A KTQTCP

15 90 Nguyễn Tú Quyên 08/01/2002 KT16B KTQTCP

16 91 Nguyễn Thị Thu Hà 17/07/2001 KT16D KTQTCP

17 92 Nguyễn Thị Hồng Ngát 05/04/2002 KT16D KTQTCP

18 93 Trần Thị Thảo Vân 16-06-2001 KTB15 KTQTCP

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  KỸ NĂNG MỀM

Ca 4:   15h00' ngày 22 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D202

Bằng số Bằng chữ

1 94 Nguyễn Thị  Dung 16-10-2002 KTE16 KNM

2 95 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 06-08-1998 KTE16 KNM

3 96 Trần Minh Quý 26-06-1993 THE16 KNM

4 97 Nguyễn Tuấn Đạt 31/07/2002 QTKD16 KNM

5 98 Nguyễn Tiến Minh 28/12/2002 QTKD16 KNM

6 99 Nguyễn Khắc Tuyến 10/11/2001 QTKD16 KNM

7 100 Nguyễn Thị Vân Anh 18-07-2003 QTKD17 KNM

8 101 Đặng Thị Thu Am 18-11-2003 QTKD17 KNM

9 102 Phạm Minh Hiếu 19-10-2000 QTKD17 KNM

10 103 Nguyễn Thị Lệ Giang 18-02-2002 QTNL17 KNM

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  KTTCDN2 - PTDAĐT - KTTCDN2(LT)

Ca 4:   15h00' ngày 22 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D201

Bằng số Bằng chữ

1 104 Nguyễn Thị Điểm 19/12/2002 KT16D KTTCDN2

2 105 Nguyễn Thị Thu Hà 17/07/2001 KT16D KTTCDN2

3 106 Nguyễn Thanh Thùy 10/08/2002 KT16D KTTCDN2

4 107 Trương Thị Vi 04/03/2002 KT16D KTTCDN2

5 108 Nguyễn Thị Hường 18/02/2002 KT16A PTDAĐT

6 109 Nguyễn Huy Dân LTK17 KTTCDN2(LT)

7 110 Dương Thu Trang LTK17 KTTCDN2(LT)

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV LỚP HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú


